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  TÒA ÁN NHÂN DÂN                     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

 HUYỆN CHÂU THÀNH                                 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

TỈNH HẬU GIANG   
  

Bản án số: 02/2019/KDTM-ST   

Ngày: 28-11-2019 

V/v: “Tranh chấp hợp đồng tín dụng” 
 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN CHÂU THÀNH, TỈNH HẬU GIANG 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa: Ông Lương Phước Đại 

Các Hội thẩm nhân dân: 

1. Ông Nguyễn Văn Trương 

2. Ông Trần Đại Thắng 

- Thư ký phiên tòa: Ông Dương Hoài Ẩn – Thẩm tra viên Tòa án nhân dân 

huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang 

tham gia phiên tòa: Bà Nguyễn Thị Huỳnh Anh -  Kiểm sát viên. 

Ngày 28 tháng 11 năm 2019, tại trụ sở Tòa án nhân dân huyện Châu Thành, 

tỉnh Hậu Giang. Tòa án nhân dân huyện Châu Thành xét xử sơ thẩm công khai vụ 

án kinh doanh thương mại thụ lý số 02/2019/TLST-KDTM ngày 14 tháng 3 năm 

2019 về “Tranh chấp hợp đồng tín dụng” theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 

80/2019/QĐST - KDTM ngày 28 tháng 10 năm 2019 và Quyết định hoãn phiên 

toà số 65/2019/QĐ-KDTM ngày 13 tháng 11 năm 2019 giữa các đương sự: 

Nguyên đơn: Ngân hàng thương mại cổ phần P  

Địa chỉ: số 41- 45, đường L, phường B, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh. 

Người đại diện theo pháp luật: Ông Trịnh Văn T1 - Chức vụ: Chủ tịch Hội 

đồng quản trị. 

Người đại diện theo ủy quyền: Ông Nguyễn Viết V - Chức vụ: Giám đốc 

Ngân hàng TMCP P - Chi nhánh Cần Thơ. 

Người được ủy quyền lại:  

1. Ông Liêu Thái H - Chức vụ: Chuyên viên thu hồi nợ - TT XLN – Ngân 

hàng TMCP Phương Đ (có mặt) 

2. Ông Lê Duy Q - Chức vụ: Chuyên viên thu hồi nợ - TT XLN – Ngân 

hàng TMCP Phương Đ (có mặt) 

Bị đơn: Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên dịch vụ thương mại 

xây dựng H. 

Địa chỉ: Số 262, ấp P, xã Đ, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang. 
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Người đại diện theo pháp luật: Ông Huỳnh Văn T - Chức vụ: Giám đốc 

(vắng mặt). 

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan:  

1. Ông Trương Quốc K - sinh năm: 1965 (có đơn xin xét xử vắng mặt) 

2. Bà Lê Thị Hoàng Y - sinh năm: 1965 (vợ ông Khải) (có đơn xin xét xử 

vắng mặt). 

Cùng trú tại: Số 50, đường N, phường T, quận Ninh Kiều, thành phố Cần 

Thơ. 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 
 

Theo đơn khởi kiện ngày 01/12/2018 và các lời khai có trong hồ sơ vụ án, 

đồng thời tại phiên tòa đại diện theo ủy quyền của nguyên đơn trình bày: 

Ngân hàng thương mại cổ phần P (gọi tắt là Ngân hàng P) và Công ty trách 

nhiệm hữu hạn một thanh viên dịch vụ thương mại xây dựng H (gọi tắt là Công ty 

H) có ký kết các khoản vay như sau:  

- Khoản vay thứ nhất là Hợp đồng tín dụng số 040.11.00307 ngày 

21/7/2011 với số tiền vay là 1.200.000.000 đồng. Thời hạn vay 12 tháng, mục 

đích vay là bổ sung vốn kinh doanh. Lãi suất áp dụng theo từng khế ước nhận nợ. 

Cụ thể, giấy nhận nợ số 040.11.00307.01/ KƯNN-DN ngày 25/07/2011, giấy 

nhận nợ số 040.11.00307.02/ KƯNN-DN ngày 08/8/2011 và giấy nhận nợ số 

040.11.00307.03/ KƯNN-DN ngày 19/9/2011 với lãi suất 22,8%. Ngày 

20/6/2014, Công ty H đã thanh toán hết phần nợ gốc là 1.200.000.000 đồng của 

Hợp đồng tín dụng số 040.11.00307 ngày 21/7/2011 và ngân hàng đã trả lại giấy 

chứng nhận quyền sử dụng đất cho ông Trần Văn S. Tuy nhiên, Công ty H vẫn 

chưa trả lãi trong hạn của 03 lần nhận nợ là 62.638.334 đồng và lãi quá hạn là 

717.578.391 đồng cho Ngân hàng P. 

- Khoản vay thứ hai là Hợp đồng tín dụng số 040.11.00486/2011/HĐTD-

DN ngày 25/10/2011, số tiền vay là 1.300.000.000 đồng, thời hạn vay 12 tháng. 

Mục đích vay là bổ sung vốn kinh doanh. Lãi suất 21,6%/năm trong 03 tháng đầu. 

Từ tháng thứ 4 trở đi áp dụng lãi suất tiết kiệm 06 tháng do OCB công bố tại thời 

điểm tính lãi + biên độ tối thiểu 7,5%/năm. Lãi suất quá hạn 150% lãi suất cho 

vay trong hạn. Để đảm bảo cho khoản vay 1.300.000.000 đồng của Công ty H, 

ông Trương Quốc K và bà Lê Thị Hoàng Y đã ký hợp đồng thế chấp số 

040.11.00468/2011/BĐ ngày 25/10/2011, thế chấp phần đất 645,3m2 tại thửa đất 

số 233, tờ bản đồ số 6, đất tọa lạc tại khu vực T, phường T, quận Cái Răng, thành 

phố Cần Thơ theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số CH 00868 do UBND 

quận Cái Răng cấp ngày 21/9/2010 đứng tên ông Trương Quốc K. Nay Ngân 

hàng P Khởi kiện yêu cầu Công ty H trả số tiền lãi của Hợp đồng tín dụng số 

040.11.00307 ngày 21/7/2011 là 780.216.725 đồng (trong đó lãi trong hạn là 
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62.638.334 đồng và lãi quá hạn 717.578.391 đồng). Đồng thời trả số tiền 

4.120.539.584 đồng của hợp đồng tín dụng số 040.11.00486/2011/HĐTD-DN 

ngày 25/10/2011 (trong đó nợ gốc là 1.300.000.000 đồng, lãi trong hạn 

85.908.333 đồng, lãi quá hạn 2.734.631.250 đồng). Trường hợp Công ty H không 

thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ nghĩa vụ trả nợ đối với Hợp đồng tín dụng 

số 040.11.00486/2011/HĐTD-DN ngày 25/10/2011 thì ngân hàng có quyền yêu 

cầu cơ quan có thẩm quyền xử lý tài sản thế chấp mà các bên đã ký kết tại hợp 

đồng thế chấp số 040.11.00468/2011/BĐ ngày 25/10/2011 để thu hồi nợ vay. 

Trường hợp tài sản thế chấp được phát mãi không đủ để tất toán nợ thì Công ty H 

phải tiếp tục thực hiện nghĩa vụ trả nợ cho đến khi tất toán dư nợ vay. 

Tại Bản tự khai ngày 18/10/2019, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan 

ông Trương Quốc K và bà Lê Thị Hoàng Y cùng trình bày: Ông K và bà Y có 

dùng tài sản là phần đất 645,3m2 tại thửa 233, tờ bản đồ số 6, đất tọa lạc khu vực 

T, phường T, quận Cái Răng theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số CH 

00868 do UBND quận Cái Răng cấp ngày 21/9/2010 để bảo lãnh cho Công ty H 

vay tại Ngân hàng P theo hợp đồng thế chấp số 040.11.00468/2011/BĐ ngày 

25/10/2011 đã được công chứng, chứng thực tại Văn phòng Công chứng 24H, 

thành phố Cần Thơ. Ông K, bà Y thống nhất với yêu cầu khởi kiện của ngân 

hàng, đồng ý để cơ quan có thẩm quyền xử lý tài sản thế chấp để thanh toán nợ 

vay của Công ty H, trong trường hợp Công ty H không trả nợ hoặc trả không đầy 

đủ cho ngân hàng P. 

Đại diện Viện kiểm sát phát biểu quan điểm: Về phần thủ tục từ khi thụ lý 

đến khi đưa vụ án ra xét xử và tại phiên tòa hôm nay Hội đồng xét xử thực hiện 

đúng theo trình tự tố tụng. Về nội dung đề nghị Hội đồng xét xử chấp nhận yêu 

cầu khởi kiện của nguyên đơn. Buộc Công ty H trả cho Ngân hàng P 

4.900.756.308 đồng và phải chịu lãi suất phát sinh theo hợp đồng tín dụng đã ký 

kết kể từ ngày 29/11/2019 cho đến khi trả tất nợ. Trường hợp Công ty H không 

thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ nghĩa vụ trả nợ cho ngân hàng đối với hợp 

đồng tín dụng số 040.11.00486/2011/HĐTD-DN ngày 25/10/2011 thì ngân hàng 

được quyền xử lý tài sản thế chấp là quyền sử dụng đất số CH00868, thửa đất số 

233 tờ bản đồ số 6, diện tích 645,3m2 tại Khu vực T, phường T do UBND quận 

Cái Răng cấp ngày 21/9/2010 đứng tên ông Trương Quốc K để thu hồi nợ. 
 

NHẬN ĐỊNH CỦA TOÀ ÁN: 

Sau khi nghiên cứu các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ vụ án được thẩm tra 

tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định: 

Về thủ tục tố tụng:  

Tại phiên tòa bị đơn vắng mặt, mặc dù đã được Toà án triệu tập hợp lệ đến 

lần thứ hai. Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan ông Trương Quốc K, bà Lê 
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Thị Hoàng Y vắng mặt, có đơn yêu cầu xét xử vắng mặt. Do đó, Hội đồng xét xử 

căn cứ vào Điều 227, 228 của Bộ luật tố tụng dân sự xét xử vắng mặt bị đơn, 

người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan. 

Về nội dung: Căn cứ vào hồ sơ vay vốn thể hiện, ngày 21/7/2011 Công ty H 

có vay của Ngân hàng P theo hợp đồng tín dụng số 040.11.00307 1.200.000.000 

đồng, thời hạn vay 12 tháng, có thỏa thuận lãi phát sinh trong hạn, quá hạn và 

được chia thành 03 lần nhận nợ. Lần nhận nợ thứ nhất ngày 25/7/2011, số tiền là 

700.000.000 đồng; lần nhận nợ thứ hai ngày 08/8/2011, số tiền 300.000.000 đồng; 

lần nhận nợ thứ ba ngày 19/9/2011 số tiền là 200.000.000 đồng. Ngày 20/6/2014, 

bên thế chấp là ông Trần Văn S và bà Nguyễn Thị O đã trả thay Công ty H số tiền 

nợ gốc là 1.200.000.000 đồng và đã nhận lại tài sản thế chấp. Tuy nhiên đối với 

số tiền lãi trên số nợ gốc thì Công ty H chưa trả cho ngân hàng. Do đó, Ngân hàng 

P khởi kiện yêu cầu Công ty H trả lãi trong hạn của 03 lần nhận nợ là 62.638.334 

đồng, lãi quá hạn là 717.578.391 đồng tính được tính đến ngày trả dứt nợ gốc là 

20/6/2014 là phù hợp. 

Xét hợp đồng tín dụng số 040.11.00468/HĐTD-DN ngày 25/10/2011 Ngân 

hàng P khởi kiện yêu cầu Công ty H trả số tiền vốn là 1.300.000.000 đồng, lãi 

trong hạn còn lại là 85.908.333 đồng, lãi quá hạn là 2.734.631.250 đồng. Xét thấy 

yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn là có căn cứ. Bởi lẽ, thời hạn vay của hợp đồng 

là 12 tháng kể từ ngày rút vốn đầu tiên, tuy nhiên đến thời điểm khởi kiện bị đơn 

vẫn chưa trả dứt nợ gốc và lãi cho ngân hàng. Do bị đơn đã vi phạm nghĩa vụ trả 

lãi và gốc theo nội dung hợp đồng đã ký kết nên ngân hàng khởi kiện là có căn cứ 

để chấp nhận. 

Xét mức lãi suất trong hạn mà Ngân hàng P cho Công ty H vay theo hợp 

đồng tín dụng số 040.11.00307 ngày 21/7/2011 là 1,9%/tháng tức bằng 

22,8%/năm và lãi suất của hợp đồng tín dụng số 040.11.00468/HĐTD-DN ngày 

25/10/2011 là 1,8%/tháng tức bằng 21.6%/năm và được điều chỉnh theo quy định 

lãi suất cho vay của Ngân hàng P theo từng thời kỳ. Và đối  

chiếu với quy định tại Điều 91 Luật các tổ chức tín dụng năm 2010 và Thông tư 

số 12/2010/TT-NHNN ngày 14/4/2010 của Ngân hàng Nhà nước thì mức lãi suất 

thỏa thuận giữa các bên tại thời điểm cho vay năm 2011 là phù hợp với biến động 

của nền kinh tế thị trường nước ta, phù hợp chủ trương chính sách cho vay của 

Nhà nước nên việc Ngân hàng tính lãi trong hạn và lãi quá hạn (150% lãi suất vay 

trong hạn) là phù hợp với cách tính và thỏa thuận giữa các bên đã ký kết tại Điều 

2 hợp đồng tín dụng số 040.11.00307 ngày 21/7/2011 và Điều 1 trong hợp đồng 
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tín dụng số 040.11.00468/HĐTD-DN ngày 25/10/2011 nên có căn cứ để Hội đồng 

xét xử chấp nhận.  

Để đảm bảo việc vay nợ cho Công ty H, Ngân hàng P và ông Trương Quốc 

K, bà Lê Thị Hoàng Y đã ký kết hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất số 

040.11.00468/2011/BĐ ngày 25/10/2011, người thế chấp là ông Khải và bà Yến, 

thế chấp quyền sử dụng đất số CH00868, thửa đất số 233 tờ bản đồ số 6, diện tích 

trên giấy chứng nhận là 645,3m2 do UBND quận Cái Răng cấp ngày 21/9/2010 

cho ông Trương Quốc K. 

Xét thấy, hợp đồng thế chấp số 040.11.00468/2011/BĐ ngày 25/10/2011 

được công chứng, chứng thực và được đăng ký thế chấp tại Văn phòng đăng ký 

quyền sử dụng đất quận Cái Răng, thành phố Cần Thơ là đúng với trình tự thủ tục 

được quy định tại khoản 4 Điều 146 Nghị định 181/2004/NĐ-CP ngày 

29/10/2004 của Chính phủ về thi hành Luật đất đai. Tại bản tự khai ngày 

18/10/2019 của ông Trương Quốc K và bà Lê Thị Hoàng Y cũng thống nhất với 

yêu cầu khởi kiện của ngân hàng P, đồng ý để cơ quan có thẩm quyền xử lý tài 

sản thế chấp là quyền sử dụng đất của ông bà để thanh toán nợ vay cho Công ty 

H. Do đó, trường hợp Công ty H không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ 

nghĩa vụ trả nợ thì Ngân hàng Phương Đông có quyền yêu cầu xử lý tài sản thế 

chấp. Xét thấy yêu cầu của ngân hàng P là có căn cứ nên được Hội đồng xét xử 

chấp nhận. 

Án phí kinh doanh thương mại sơ thẩm: Bị đơn phải nộp 112.000.000 đồng 

+ (0,1% x phần vượt 4 tỷ) = 112.900.756 đồng. Nguyên đơn được nhận lại tiền 

tạm ứng án phí đã nộp.  

Vì các lẽ trên; 

QUYEÁT ÑÒNH: 

 

Căn cứ Điều 342, Điều 343, Điều 355, Điều 715, Điều 717, Điều 718, Điều 

719, Điều 720, Điều 721 của Bộ luật dân sự năm 2005; Điểm a khoản 1 Điều 130 

của Luật đất đai 2003; Điều 35, 147, 227, 228 Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015; 

Điều 90, 91 Luật các tổ chức tín dụng; Điều 306, 317, 319 của Luật thương mại; 

Điều 26 Nghị quyết 326/UBTVQH14 quy định về án phí lệ phí Tòa án. 

Tuyên xử: 

- Chấp nhận yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn Ngân hàng thương mại cổ 

phần P. 

- Buộc Công ty trách nhiệm hữu hạn một thanh viên dịch vụ thương mại 

xây dựng H trả cho Ngân hàng thương mại cổ phần P 4.900.756.308 đồng (Trong 
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đó, Hợp đồng tín dụng số 040.11.00486/2011/HĐTD-DN ngày 25/10/2011 nợ 

gốc: 1.300.000.000 đồng, lãi trong hạn 85.908.333 đồng, lãi quá hạn 

2.734.631.250 đồng; Hợp đồng tín dụng số 040.11.00307 ngày 21/7/2011 lãi 

trong hạn 62.638.334 đồng và lãi quá hạn 717.578.391 đồng) và phải chịu lãi suất 

phát sinh theo hợp đồng tín dụng đã ký kết kể từ ngày 29/11/2019 cho đến khi trả 

tất nợ. 

- Trường hợp Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên dịch vụ thương 

mại xây dựng H không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ nghĩa vụ trả nợ 

cho ngân hàng đối với số tiền 4.120.539.584 đồng gồm nợ gốc và lãi của hợp 

đồng tín dụng số 040.11.00486/2011/HĐTD-DN ngày 25/10/2011 thì tài sản thế 

chấp được xử lý theo phương thức do các bên đã thỏa thuận hoặc bán đấu giá theo 

quy định của pháp luật để thực hiện nghĩa vụ đối với tài sản thế chấp là quyền sử 

dụng đất số CH00868, thửa đất số 233 tờ bản đồ số 6, diện tích trên giấy chứng 

nhận là 645,3m2 tọa lạc tại Khu vực T, phường T, quận Cái Răng, thành phố Cần 

Thơ do UBND quận Cái Răng cấp ngày 21/9/2010 đứng tên ông Trương Quốc K. 

Án phí kinh doanh thương mại sơ thẩm: Công ty trách nhiệm hữu hạn một 

thành viên dịch vụ thương mại xây dựng H phải chịu là 112.900.756 đồng. Ngân 

hàng thương mại cổ phần P được nhận lại 56.400.121 đồng tiền tạm ứng án phí đã 

nộp theo biên lai nộp tiền số 0018072 ngày 14/3/2019 tại Chi cục thi hành án dân 

sự huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang. 

Nguyên đơn có quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án. Bị 

đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan vắng mặt có quyền kháng cáo trong 

thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được bản án hoặc bản án được tống đạt hợp lệ. 

 Trường hợp bản án được thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật thi hành án 

dân sự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân sự có quyền 

thỏa thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án dân sự, tự nguyện thi hành án 

hoặc cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các điều 6, 7 và Điều 9 Luật thi hành 

án dân sự, thời hiệu thi hành án được thực hiện theo quy định tại Điều 30 Luật thi 

hành án dân sự. 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

                                                              THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

 

 

 

 

                                                               Lương Phước Đại 

Nơi nhận:                 
- VKSND h. Châu Thành; 

- THA h. Châu Thành; 

- Các đương sự;  

- Lưu hồ sơ.   

   

   

    

 


